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A - CÁC NGÀNH KINH TẾ

I- Công nghiệp

1- Giá trị sản xuất

      + Giá trị hiện hành Tỷ đồng       37.410          3.133        31.373       3.115       29.520 8,37 100,58 83,86 106,28

II- Thương mại - dịch vụ - vận tải

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 38.410          3.204        33.191 2.966 29.876 8,34 108,02 86,41 111,10

- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống " 8.560             728          7.452 705 6.222 8,50 103,26 87,06 119,77

- Doanh thu vận tải, kho bải " 10.500             979          9.085 1.071 8.402 9,32 91,41 86,52 108,13

III- Nông -lâm- ngư nghiệp

1 - Nông nghiệp

1- Giá trị sản xuất

      + Giá trị hiện hành Tỷ đồng 25,80              2,2               23 1,5 23,5 8,53 146,67 89,15 97,87

2 - Ngư nghiệp

1- Giá trị sản xuất

      + Giá trị hiện hành Tỷ đồng 12.670          1.059        11.010 996 10.509 8,36 106,33 86,90 104,77

          * Sản phẩm ngư nghiệp

- Sản lượng hải sản khai thác  Tấn 236.140        19.699      196.951 19.426 194.178 8,34 101,41 83,40 101,43

- Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản  Tấn 6.870             584          6.451 496 5.859 8,50 117,74 93,90 110,10

IV - Tài Chính

(Đính kèm: Báo cáo số         /BC-UBND ngày        /        /2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO SỐ LIỆU KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU ƯỚC THÁNG 10 NĂM 2023
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1- Tổng thu ngân sách Tỷ đồng   4.184,64    4.778,04      111,872   4.497,321     95,544  4.043,488 2,34 117,09 94,12 111,22

Trong đó: Thuế "   3.982,20    3.982,20        93,969   3.170,057     51,637  3.635,367 2,36 181,98 79,61 87,20

2- Tổng chi Ngân sách "   2.020,83    2.614,24      136,633   1.857,117   113,150  1.587,438 5,23 120,75 71,04 116,99

B- CÁC CHỈ TIÊU Y TẾ

1 - Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế %        93,57         93,57          90,51 

2 - Huy động hiến máu nhân đạo Đv máu        4.300         5.700             604          5.237 10,60 91,88

C - CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP
1/ Vốn mới tham gia vào sản suất kinh 

doanh 
Tỷ đồng 29.615

    - Dịch vụ " 17.600

    - Hải sản " 3.410

    - CN - TTCN " 8.605
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